
Biểu 1A

Biên chế sự 

nghiệp
HĐLĐ

Biên chế sự 

nghiệp
HĐLĐ

A B 1 2 3 4 5 6

1 Trường Mầm non Trường Thọ 42 1 42 0 0

An Lão, ngày 05 tháng 08 năm 2024

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2024

Ghi chú

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương

Số được cấp có thẩm quyền 

giao năm 2024
Số có mặt đến 10.8.2024 Số dự kiến tuyển dụng, 

tiếp nhận theo chỉ tiêu 

năm 2024

Đào Thị Thu Hương

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



Nghỉ hưu 

đúng tuổi

Nghỉ hưu trước 

tuổi, tinh giản 

biên chế

Thôi việc
Chuyển công 

tác khác

A B C D 1 2 3 4 5

I Giáo dục Mầm non

1 Trường Mầm non Trường Thọ Không Không Không Không

An Lão, ngày 05  tháng 08 năm 2024

Biểu 1B
UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIẢM NĂM 2024

STT Tên cán bộ, công chức, viên chức Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chức vụ, đơn vị 

công tác

Đối tượng và thời điểm giảm

Đào Thị Thu Hương

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



Học sinh

Số 

nhóm, 

lớp

Học sinh
Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Số nhóm, 

lớp
Học sinh

Lớp học 1 

buổi/ngày

Lớp học 2 

buổi/ngày

A B 1 2 3 4 5 6 7=1+3+5 8=2+4+6 9 10 11 12 13 14
15=9+11+

13
16 17 18

1
Trường Mầm non 

Trường Thọ
50 2 50 2 125 4 156 6 177 6 508 18

50 2 50 2 125 4 156 6 177 6 508 18

5 tuổi - 6 tuổi Tổng

Mẫu giáo

Tên trường

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

BÁO CÁO SỐ LỚP, HỌC SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

Biểu 2
UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

Số trẻ 

khuyết 

tật (nếu 

có)

4 tuổi - dưới 5 

tuổi

3 tuổi - dưới 4 

tuổi

25 tháng - 36 

tháng tuổi

13 tháng - 24 

tháng tuổi

An Lão, ngày 05 tháng 08 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

   Đào Thị Thu Hương

Tổng

STT

Nhà trẻ

Tổng
3 tháng - 12 

tháng tuổi



Tổng số 

biên chế
Quản lý

Giáo 

viên
TPT

Nhân 

viên: 

TBTN, 

TV, 

QTCS…

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, TQ

Tổng số 

viên 

chức

Quản 

lý

Giáo 

viên
TPT

Nhân 

viên: 

TBTN, 

TV, 

QTCS…

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, TQ

Tổng số 

HĐ

Giáo 

viên

Nhân 

viên: 

TBTN, 

TV, 

QTCS…

Nhân 

viên: VT, 

KT, TQ

Khác

(giáo vụ, 

tư vấn 

HS, 

HTNKT)

A B C 1
3=4+5+6+7

+8
4 5 6 7 8 9

10=11+12

+13+14+1

5

11 12 13 14 15
16=17+18

+19
17 18 19 20 21

I Mầm non 1 42 3 38 1 42 3 38 1

1
Trường MN 

Trường Thọ
1 42 3 38 1 42 3 38 1

CƠ CẤU VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG CÓ MẶT 

TẠI CÁC CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP (Tháng 8/2024)

Số viên chức hưởng lương từ NSNN

Số được cấp có thẩm quyền giao năm học 2023-2024

Mức độ 

tự chủ 

ĐVSN

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

Tổng số 

trường

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

An Lão, ngày 05 tháng 08  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Biểu 4A

Phương án 

giảm số người 

làm việc hưởng 

lương NSNN 

theo Kế hoạch 

số 84/KH-

UBND của 

thành phố

HĐ chuyên môn, nghiệp vụ

Số có mặt

(Ký tên, đóng dấu)

       Đào Thị Thu Hương



Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

HĐ Giáo 

viên

HĐ nhân 

viên kéo 

dài

Khác

Thời điểm 

bắt đầu ký 

hợp đồng

Tổng thời 

gian hợp 

đồng tính 

đến nay

Hưởng 

lương từ 

ngân sách

Hưởng 

lương từ 

nguồn thu 

sự nghiệp 

của đơn vị

Được đóng 

BHXH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A MẦM NON

1
Trường Mầm non 

Trường Thọ
Không Không Không Không Không Không Không Không Không

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

Ghi 

chú

Hình thức hợp đồng

An Lão, ngày 05 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Biểu 4B

DANH SÁCH

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (tính đến tháng 8/2024)

Thời gian hợp đồng

Đào Thị Thu Hương

Tên đơn vị
Vị trí 

công việc
STT Họ và tên Năm sinh

Trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ
Chế độ chính sách



Đại học Cao đẳng
Trung 

cấp
Sơ cấp

Chưa qua 

đào tạo

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Trường Mầm non 

Trường Thọ
9 6 3 9 1 8 9 9

9 6 3 9 1 8 9 9

Chế độ chính sách hiện hưởng

Tổng số 

lao động 

hiện có Chuyên 

môn khác

Từ 3 năm 

đến dưới 5 

năm

Từ 5 năm 

trở lên

Hình thức hợp đồng

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VỊ TRÍ NẤU ĂN 

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÓ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĂN BÁN TRÚ (tính đến tháng 8/2024)

Biểu 5A

Được đóng 

BHXH

Trình độ chuyên môn

An Lão, ngày 05 tháng 08 năm 2024

Dưới 1 

năm

Trường MN Trình độ chuyên môn về nấu ăn
Từ 1 năm 

đến dưới 3 

năm

Đào Thị Thu Hương

Tổng cộng

Ghi chú Hưởng 

lương tối 

thiểu vùng

Hưởng 

lương 

thỏa 

thuận

(Ký tên, đóng dấu)

Có thời hạn

Hưởng 

lương theo 

ngạch, bậc

HIỆU TRƯỞNG

Không xác 

định thời hạn

STT

Thời gian hợp đồng 

làm nhiệm vụ nấu ăn



Đại 

học

Cao 

đẳng

Trung 

cấp
Sơ cấp

Chưa qua 

đào tạo

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I MẦM NON A

1 Phạm Thị Phương 1974 x x 08/1993 31 năm x x

2 Trần Thị Hiển 1973 x x 08/2009 15 năm x x

3 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1981 x x 08/2005 19 năm x x

4 Phạm Thị Hương 1983 x x 08/2014 10 năm x x

5 Lê Thị Thuyết 1986 x x 08/2012 12 năm x x

6 Vũ Thi Huyền 1983 x x 08/2016 8 năm x x

7 Phạm Thị Trang 1995 x x 02/2017 7 năm 6th x x

8 Lê Thị Thương 1992 x x 08/2016 8 năm x x

9 Nguyễn Thị Dung 1982 x x 08/2023 1 năm x x

(Ký tên, đóng dấu) 

Được 

đóng 

BHXH

Có thời hạn
Không xác 

định thời hạn

Tổng thời 

gian hợp 

đồng tính đến 

nay

Trường Mầm non

An Lão, ngày 05 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG  

Hưởng 

lương theo 

ngạch, bậc

Hưởng 

lương tối 

thiểu vùng

ST

T
Ghi chú

Chế độ chính sách

Hưởng 

lương 

thỏa thuận

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

DANH SÁCH LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VỊ TRÍ NẤU ĂN 

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÓ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĂN BÁN TRÚ (tính đến tháng 8/2024)

Thời gian hợp đồng 

làm nhiệm vụ nấu ăn

Trình độ chuyên môn về nấu ăn
Trình độ 

chuyên 

môn khác

Trình độ chuyên môn

Thời điểm 

hợp đồng

Biểu 5B

Năm 

sinh

Hình thức hợp đồng



Đào Thị Thu Hương
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